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TỔNG HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC 

NĂM 2024 

(Ngày 29/12/2023) 

Nhằm hỗ trợ Quý Khách Hàng nắm bắt các quy định mới có hiệu lực năm 2024, có liên 

quan, ảnh hưởng đến hoạt động của Quý Khách Hàng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của mình, Đất Luật trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng chuyên 

đề Tổng hợp quy định pháp luật tiêu biểu có hiệu lực năm 2024 như sau: 

1. Quy định pháp luật tiêu biểu có hiệu lực năm 2024 

1.1. Luật Đấu thầu năm 2023 

1.1.1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. 

1.1.2. Bổ sung các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

1.1.3. Thay đổi mức đảm bảo dự thầu. 

1.1.4. Giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu 

qua mạng. 

1.2. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 

1.2.1. Thu hẹp định nghĩa “người tiêu dùng”; người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ cho mục đích thương mại không còn được xem là “người tiêu dùng”. 

1.2.2. Bổ sung 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

1.2.3. Bổ sung 07 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương; tổ chức, cá nhân kinh doanh 

chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nhiều hơn khi giao dịch với nhóm người tiêu dùng này. 

1.2.4. Bổ sung nhóm các quy định mới liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung. 

1.3. Luật Giá năm 2023 

1.3.1. Bổ sung trách nhiệm niêm yết giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ trong niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ. 
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1.3.2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ đối với các hàng hóa, 

dịch vụ được hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết công khai về mức giá cũ, 

mức giá mới, thời hạn hạ giá. 

1.3.3. Hiệp thương giá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không còn quy định hiệp 

thương giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

1.3.4. Bổ sung các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá, như: Loan tin, đưa tin 

không đúng sự thật, không chính xác về tình hình kinh tế - xã hội gây nhiễu loạn 

thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ; lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm 

họa, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp 

với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi;… 

1.4. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 

1.4.1. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 không còn quy định về nội dung, hình thức, điều 

kiện của giao dịch trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực 

khác. 

1.4.2. Kế thừa và hoàn thiện quy định về thông điệp dữ liệu tại Luật Giao dịch điện tử năm 

2005, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 bổ sung một số hình thức thông điệp dữ liệu, 

công chứng, chứng thực thông điệp dữ liệu. 

1.4.3. Bổ sung quy định về phân loại chữ ký điện tử. 

1.4.4. Bổ sung quy định về các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, đồng 

thời bổ sung quy định các hoạt động, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. 

1.5. Luật Hợp tác xã năm 2023 

1.5.1. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê đất, đất có mặt nước của Nhà nước 

để sản xuất, kinh doanh thì được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước; 

trường hợp thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để 

sản xuất, kinh doanh thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước 

theo quy định của pháp luật về đất đai;… 

1.5.2. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí 

và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn. 

1.5.3. Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển 

quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí. 

1.6. Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 

30/6/2024. 

1.7. Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% từ năm tài chính 2024. 

1.8. Doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025 

được tiếp cận gói hỗ trợ về tư vấn, công nghệ và xúc tiến thương mại. 

2. Các văn bản dự kiến được ban hành và áp dụng năm 2024 
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2.1. Loại bỏ phương pháp chiết trừ trong định giá đất; người sử dụng đất đã có quyết 

định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,… mà chưa có 

quyết định phê duyệt giá đất có thể phải nộp bổ sung một khoản tiền bằng lãi suất 

tiền gửi của kỳ hạn 12 tháng. 

2.2. Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024. 

2.3. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách liên quan đến thời hạn trả nợ, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng khó khăn; mua bán trái phiếu doanh 

nghiệp; hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với ngân hàng. 

Nội dung chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo nội dung tổng hợp dưới đây. Các 

chuyên đề chuyên sâu có liên quan đến các quy định mới, Đất Luật sẽ tiếp tục cập nhật đến 

Quý Khách Hàng trong thời gian tới. 
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A. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC NĂM 2024 

1. LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2023 

Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 với một số nội dung 

tiêu biểu như sau: 

1.1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 

(NĐT) thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm: 

1.2.1. Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  

1.2.2. Dự án đầu tư kinh doanh phải tổ chức đấu thầu lựa chọn NĐT theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

Như vậy, 

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh tại Luật Đấu thầu năm 2023 góp phần giải quyết 

bất cập giữa Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 và Luật Nhà ở năm 

2014 như được nêu dưới đây. Luật Nhà ở năm 2023 vừa được thông qua ngày 

27/11/2023 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025) cũng được điều chỉnh theo hướng 

đồng nhất với quy định mới tại Luật Đấu thầu năm 2023: 

(i) Theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013, các dự án đầu tư có sử dụng đất 

phải đấu thầu lựa chọn NĐT. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 

Luật Đất đai năm 2013, đối với một số trường hợp như đầu tư xây dựng nhà 

ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

để chuyển nhượng hoặc cho thuê,… thì Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không quy 

định trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu dự án có sử dụng 

đất.  

(ii) Ngoài ra, theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014, việc lựa chọn chủ đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án nhà ở xã hội (NOXH), được đầu tư không 

phải bằng nguồn vốn nhà nước, thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình 

thức đấu thầu nếu có từ hai NĐT trở lên đăng ký làm chủ đầu tư, hoặc chỉ 

định chủ đầu tư nếu chỉ có một NĐT đăng ký làm chủ đầu tư. Điều 8 Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP) hướng dẫn việc đấu thầu chọn NĐT NOXH thực hiện theo 

quy định của pháp luật đấu thầu. Tuy vậy, Luật Đấu thầu năm 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành chỉ quy định việc đấu thầu lựa chọn NĐT dự án 

đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị, công trình dân dụng có một 

hoặc nhiều công năng gồm nhà ở thương mại, trụ sở, văn phòng làm việc và 

công trình thương mại, dịch vụ mà không bao gồm dự án đầu tư xây dựng 

NOXH. 

1.2. Bổ sung các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 
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Như vậy, 

Bên cạnh các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp 

do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng thuộc trường hợp điều 

chỉnh của pháp luật về đấu thầu. Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Luật Đấu 

thầu 2013 thì phạm vi điều chỉnh đối với lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, 

dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp gồm: Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà 

nước của cơ quan nhà nước,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án đầu tư phát 

triển của doanh nghiệp nhà nước; Dự án đầu tư phát triển không thuộc các dự án 

nêu trên nhưng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% 

trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án,… 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Do đó, quy định các dự án đầu tư phát 

triển của doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 như trên nhằm góp phần quản lý chặt chẽ, 

có hiệu quả việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển của doanh 

nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 thay đổi hoàn toàn khái niệm “doanh nghiệp nhà nước” 

thành “các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết …”, từ đó, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không phải là 

doanh nghiệp nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp năm 2014) lại trở thành doanh 

nghiệp nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp năm 2020). Do đó, quy định trên tại Luật 

Đấu thầu năm 2013 cũng không còn phù hợp. Việc thay đổi quy định điều chỉnh đối 

với doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2023 được đánh giá là có sự hài hòa 

giữa hai phương án được đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội trước đó, với một bên 

là chỉ áp dụng với doanh nghiệp nhà nước và một bên là mở rộng tới các công ty 

con1. 

1.3. Thay đổi mức đảm bảo dự thầu. 

Thay vì quy định mức đảm bảo dự thầu là từ 1% đến 3% giá gói thầu tùy thuộc quy 

mô, tính chất của từng gói thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu 

năm 2013, Luật Đấu thầu năm 2023 quy định mức đảm bảo dự thầu đối với từng 

loại gói thầu, cụ thể như sau: 

1.3.1. Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói 

thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá 

gói thầu không quá 10 tỷ đồng. 

1.3.2. Từ 1,5% đến 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu không thuộc trường hợp tại 

Mục 1.3.1 nêu trên. 
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1.3.3. Từ 0,5% đến 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh áp dụng đối với lựa 

chọn NĐT. 

Như vậy, 

Luật Đấu thầu năm 2023 rút ngắn khoảng cách chênh lệch tối thiểu và tối đa của 

mức đảm bảo dự thầu còn 1% - 1,5%, thay vì 3% như tại Luật Đấu thầu năm 2023. 

1.4. Giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu 

qua mạng. 

1.4.1. Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật Đấu thầu 

năm 2023 rút ngắn 6 ngày so với quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật Đấu thầu năm 

2013. Cụ thể, theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Luật Đấu thầu năm 2013, bên mời 

thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, NĐT 

không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 

14 ngày (thay vì 20 ngày) kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, NĐT được phê 

duyệt. Đối với nhà thầu, NĐT được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc 

giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

1.4.2. So với Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đấu thầu năm 2023 bổ sung thêm 07 nhóm 

trường hợp chỉ định thầu, trong đó, bao gồm: Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có 

giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc 

dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói 

thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu 

đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức 

không quá 01 tỷ đồng; Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu thực hiện được trên 

thị trường do yêu cầu về giải pháp công nghệ,… 

Các gói thầu được chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 

ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng hoặc 90 ngày 

đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp. Việc Luật Đấu thầu năm 2023 bổ sung 

thêm 07 nhóm trường hợp được chỉ định thầu cũng đồng nghĩa với việc nhiều gói 

thầu sẽ được rút ngắn thời gian thực hiện. 

1.4.3. Thực hiện Chương trình quốc gia về chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020, từ ngày 01/01/2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói 

thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy 

định tại khoản 5 Điều 50 Luật Đấu thầu năm 2023. 

Chi tiết về các điểm mới tiêu biểu của Luật Đấu thầu năm 2023, Quý Khách Hàng 

vui lòng tham khảo thêm Chuyên đề sẽ được Đất Luật cập nhật đến Quý Khách 

Hàng trong thời gian tới. 

2. LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật BVQLNTD) năm 2023 có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2024 với một số nội dung tiêu biểu như sau: 
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2.1. Thu hẹp định nghĩa “người tiêu dùng” – người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ cho mục đích thương mại không còn được xem là “người tiêu dùng”. Cụ 

thể: 

Khoản 1 Điều 3 Luật BVQLNTD năm 2023 định nghĩa “Người tiêu dùng là người 

mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá 

nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại”, còn 

LBVQLNTD năm 2010 định nghĩa người tiêu dùng không kèm tiêu chí “không vì 

mục đích thương mại”. 

Như vậy, 

Cá nhân, tổ chức chỉ có thể trở thành người tiêu dùng (NTD) và được bảo vệ theo 

Luật BVQLNTD năm 2023 khi mục đích mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ là “tiêu 

dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức”. Thay đổi này là hợp lý vì nếu 

mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ,… của tổ chức, cá nhân nhằm đến mục đích 

thương mại thì phạm vi này đã được điều chỉnh theo quy định của pháp luật dân sự 

và thương mại. Tuy vậy, riêng đối với NTD là tổ chức, cá nhân kinh doanh, quy 

định nêu trên có thể gây khó khăn trong việc xác định “mục đích sinh hoạt, tiêu 

dùng” vì các tổ chức, cá nhân trên luôn tồn tại hai loại hoạt động, một là các hoạt 

động vì mục đích kinh doanh, thương mại, và hai là các hoạt động không vì mục 

đích kinh doanh (các hoạt động phục vụ cho tổ chức, vận hành, phục vụ cho người 

lao động,…). Khi tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thì 

có thể phục vụ một trong hai mục đích hoặc đồng thời cả hai (một phần để kinh 

doanh, một phần để tiêu dùng) hay thậm chí còn có sự chyển đổi giữa hai mục đích. 

Mặc dù có thể xác định mục đích kinh doanh hay tiêu dùng dựa trên các hợp đồng 

thương mại, chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp,… Tuy nhiên, 

việc xác định có thể không hoàn toàn chính xác, gây thiệt hại cho các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh với vai trò là “người tiêu dùng”. Theo đó, như hướng dẫn trước 

đây của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng2, pháp luật Việt Nam (tại thời 

điểm Cục trả lời năm 2020) không xem người mua căn hộ du lịch là NTD. Xét theo 

định nghĩa nêu trên, theo Luật BVQLNTD năm 2023 thì người mua căn hộ du lịch, 

nhà phố thương mại, biệt thự du lịch có thể sẽ tiếp tục không được xem là NTD. 

2.2. Bổ sung 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD. Cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, 

cá nhân kinh doanh trong bảo vệ quyền lợi NTD như sau: 

2.2.1. Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho NTD thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, 

không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy tín, khả năng kinh 

doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh. 
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2.2.2. Quấy rối NTD thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp trái với ý muốn 

của NTD để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh, 

đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành vi khác gây cản trở công việc, sinh hoạt 

bình thường của NTD. 

2.2.3. Ép buộc NTD mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của NTD thông qua 

việc thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác có tính 

chất tương tự. 

2.2.4. Ép buộc NTD thanh toán cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không 

có thỏa thuận trước với NTD. 

2.2.5. Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho NTD do 

nhầm lẫn của tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

2.2.6. Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho NTD do sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, 

quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

2.2.7. Đánh tráo, gian lận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung cấp dịch vụ 

cho NTD. 

2.2.8. Không thông báo trước, không công khai cho NTD việc tài trợ cho người có ảnh 

hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người 

này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích NTD mua, sử dụng sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ. 

2.2.9. Ngăn cản NTD kiểm tra về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

2.2.10. Yêu cầu NTD phải mua thêm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như là điều kiện bắt buộc 

để giao kết hợp đồng trái với ý muốn của NTD. 

2.2.11. Quy định điều khoản không được phép trong hợp đồng giao kết với NTD, hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

2.2.12. Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của NTD trái quy 

định của pháp luật. 

Như vậy, 

Bên cạnh việc tiếp tục kế thừa 03 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định 

tại Luật BVQLNTD năm 2010 (được nêu tại Mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3), Luật 

BVQLNTD năm 2023 đã bổ sung thêm 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ 

chức, cá nhân kinh doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng khả năng giao 

dịch thương mại với NTD bị vô hiệu do tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm điều 

cấm của luật, bên cạnh đó, nhiều khả năng, cơ quan nhà nước cũng sẽ tăng mức phạt 

tiền cũng như các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh có hành vi vi phạm cho phù hợp với tính chất của “các hành vi bị nghiêm 

cấm”, đảm bảo tính răn đe của pháp luật. 
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2.3. Bổ sung 07 nhóm NTD dễ bị tổn thương – là NTD có khả năng chịu nhiều tác động 

bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm 

mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm người cao tuổi (là người 

từ đủ 60 tuổi trở lên3), người khuyết tật, trẻ em (là người dưới 16 tuổi4), phụ nữ 

mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, hộ nghèo, 

dân tộc thiểu số.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi giao dịch với nhóm NTD này cần phải: 

2.3.1. Ưu tiên tiếp nhận, xử lý và không chuyển yêu cầu của NTD cho bên thứ ba giải 

quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan. Không được từ chối giải 

quyết yêu cầu được bảo vệ của NTD dễ bị tổn thương.  

Trường hợp chậm, từ chối ưu tiên hoặc từ chối tiếp nhận, xử lý yêu cầu của NTD 

thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2.3.2. Bảo đảm việc thực hiện quyền của NTD dễ bị tổn thương trong quá trình mua bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

2.3.3. Xây dựng, cập nhật, công khai cho NTD dễ bị tổn thương theo hình thức niêm yết 

tại trụ sở, địa điểm kinh doanh hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm 

ứng dụng (nếu có) và đào tạo, tập huấn cho người lao động của mình về các nội 

dung đó. 

Như vậy, 

Trước quan điểm cho rằng NTD thông thường vốn đã được xác định là “bên yếu 

thế” trong mối quan hệ giao dịch thương mại với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong 

việc nhận thức pháp luật, quyền tiếp cận thông tin sản phẩm, khả năng gánh chịu rủi 

ro,… thì NTD mang những yếu tố, hoàn cảnh, đặc tính bất lợi riêng còn phải chịu 

nhiều bất lợi hơn NTD thông thường, Luật BVQLNTD năm 2023 đã bổ sung quy 

định nhằm mục đích ưu tiên cho các đối tượng nêu trên được hưởng nhiều đặc quyền 

hơn, đồng thời, tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nhiều 

hơn khi giao dịch với nhóm NTD này. 

2.4. Bổ sung nhóm các quy định mới liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung. 

2.4.1. Luật BVQLNTD năm 2023 không còn quy định định nghĩa “Hợp đồng theo mẫu là 

hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch 

với người tiêu dùng” như tại khoản 5 Điều 3 Luật BVQLNTD năm 2010 mà quy 

định hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 1 Điều 

23 Luật BVQLNTD năm 2023). 

2.4.2. Bổ sung quy định về các nội dung cơ bản phải có của hợp đồng theo mẫu, gồm: 

2.4.2.1. Thông tin của các bên trong hợp đồng bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, 

phương thức liên hệ khác (nếu có). 
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2.4.2.2. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp theo hợp 

đồng. 

2.4.2.3. Đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp, các thành phần cấu thành giá cuối 

cùng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nếu pháp luật có quy định phải công 

khai cấu thành giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

2.4.2.4. Phương thức, thời hạn thanh toán. 

2.4.2.5. Thời gian, địa điểm, phương thức bán, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ. 

2.4.2.6. Quyền và nghĩa vụ của các bên bảo đảm tuân thủ quy định của Luật 

BVQLNTD năm 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2.4.2.7. Trách nhiệm bảo vệ thông tin của NTD. 

2.4.2.8. Trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và trách nhiệm phát sinh do 

chấm dứt thực hiện hợp đồng. 

2.4.2.9. Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

2.4.2.10. Phương thức giải quyết tranh chấp. 

2.4.2.11. Thời điểm giao kết hợp đồng, thời hạn của hợp đồng. 

2.4.3. Ngoài 9 điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng giao kết với NTD, 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được quy định tại Luật BVQLNTD 

năm 2010, Luật BVQLNTD năm 2023 bổ sung thêm 6 nhóm điều khoản không 

được phép quy định trong hợp đồng giao kết với NTD, hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung (được in nghiêng dưới đây). Như vậy, các điều khoản không 

được phép quy định trong hợp đồng giao kết với NTD, hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung kể từ ngày 01/7/2023 bao gồm: 

2.4.3.1. Hạn chế, loại trừ trách nhiệm được pháp luật quy định của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh đối với NTD, trừ trường hợp pháp luật liên quan quy định trách 

nhiệm đó được hạn chế, loại trừ. 

2.4.3.2. Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của NTD. 

2.4.3.3. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi quy định của 

hợp đồng đã giao kết với NTD. 

2.4.3.4. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi điều kiện giao 

dịch chung mà không quy định quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng cho 

NTD. 

2.4.3.5. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phương xác định NTD không 

thực hiện một hoặc một số trách nhiệm. 

2.4.3.6. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh quy định hoặc thay đổi giá tại thời 

điểm giao sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 
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2.4.3.7. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi giá trong quá trình cung 

cấp dịch vụ liên tục mà không quy định quyền chấm dứt thực hiện hợp 

đồng cho NTD. 

2.4.3.8. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh giải thích hợp đồng, điều kiện giao 

dịch chung trong trường hợp điều khoản của hợp đồng, điều kiện giao dịch 

chung được hiểu khác nhau. 

2.4.3.9. Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong trường hợp tổ 

chức, cá nhân kinh doanh bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông 

qua bên thứ ba. 

2.4.3.10. Bắt buộc NTD phải tuân thủ trách nhiệm khi tổ chức, cá nhân kinh doanh 

không hoàn thành trách nhiệm của mình. 

2.4.3.11. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh chuyển giao trách nhiệm cho bên 

thứ ba mà không được NTD đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. 

2.4.3.12. Quy định về chế tài theo hướng bất lợi hơn cho NTD do vi phạm hoặc 

chấm dứt thực hiện hợp đồng. 

2.4.3.13. Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh gia hạn hợp đồng đã thỏa thuận 

với NTD mà không quy định trách nhiệm thông báo trước hoặc không có 

cơ chế để NTD lựa chọn gia hạn hay chấm dứt thực hiện hợp đồng. 

2.4.3.14. Quy định NTD phải đồng ý cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thu thập, lưu 

trữ, sử dụng thông tin của NTD là điều kiện để giao kết hợp đồng, điều 

kiện giao dịch chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2.4.3.15. Quy định trái với nguyên tắc thiện chí theo quy định của pháp luật về dân 

sự, dẫn đến mất cân bằng về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hướng 

bất lợi cho NTD. 

2.4.4. Bổ sung trách nhiệm công khai Hợp đồng theo mẫu của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh. Theo đó, Hợp đồng theo mẫu phải được niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy 

tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần 

mềm ứng dụng (nếu có) để NTD biết về nội dung của hợp đồng trước khi 

NTD giao kết hợp đồng hoặc thực hiện hoạt động đặt cọc, thanh toán trước 

khi hợp đồng được giao kết. 

2.4.5. Mở rộng phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Cụ thể, 

theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BVQLNTD năm 2023, sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ có số lượng lớn NTD mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực 

tiếp, lâu dài đến NTD phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD trước khi sử dụng để giao 

kết với NTD thay vì chỉ quy định các hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa 

thiết yếu mới phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi NTD như tại khoản 1 

Điều 19 Luật BVQLNTD năm 2010. 
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Như vậy, 

(i) Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng theo mẫu “là hợp đồng gồm 

những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian 

hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội 

dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra”. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 3 

Luật BVQLNTD năm 2010 được trích dẫn như trên lại đưa ra định nghĩa về hợp 

đồng theo mẫu rộng hơn so với quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 khi quy định 

tất cả các hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo đều 

là hợp đồng theo mẫu. Quy định này cũng mâu thuẫn với Bộ luật Dân sự năm 2015 

trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh soạn thảo trước hợp đồng nhưng 

khách hàng vẫn có quyền đàm phán, sửa đổi nội dung thì theo Bộ luật Dân sự năm 

2015 hợp đồng này không phải là hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, theo Luật 

BVQLNTD năm 2010, đây lại là hợp đồng theo mẫu. Do đó, việc Luật BVQLNTD 

năm 2023 bỏ định nghĩa “hợp đồng theo mẫu” để sử dụng thống nhất theo quy định 

tại Bộ luật Dân sự năm 2015 là hoàn toàn phù hợp. 

(ii) Khoản 1 Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng theo mẫu phải được 

công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng 

theo mẫu. Tuy nhiên, pháp luật BVQLNTD hiện hành chưa có quy định hướng dẫn 

cụ thể về nội dung cần công khai và những hình thức công khai. Trên thực tế, các 

hợp đồng theo mẫu được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Danh 

mục hàng hóa thiết yếu do Thủ tướng chính phủ ban hành được công khai và có thể 

dễ dàng tra cứu. Tuy nhiên, quy định trên vẫn còn bỏ ngỏ đối với trường hợp hàng 

hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và không cần đăng 

ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan nhà nước. Vì vậy, 

khắc phục thiếu sót trên, Luật BVQLNTD năm 2023 bổ sung trách nhiệm niêm yết 

hợp đồng theo mẫu của tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi NTD giao kết hợp 

đồng hoặc thực hiện hoạt động đặt cọc, thanh toán trước khi hợp đồng được giao 

kết. 

(iii) Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg), Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg (Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg), Quyết định số 

38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 35/2015/QĐ-TTg (Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg) và Quyết định số 

25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg 

(Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg), có 09 loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phải 

đăng ký hợp đồng theo mẫu. Cụ thể là: Cung cấp điện sinh hoạt; cung cấp nước sinh 

hoạt; truyền hình trả tiền; dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thông tin di 

động mặt đất (hình thức thanh toán trả sau); dịch vụ truy nhập internet; vận chuyển 

hành khách đường hàng không; vận chuyển hành khách đường sắt; mua bán căn hộ 

chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp. Hai dịch 
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vụ là phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp 

dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) và bảo 

hiểm nhân thọ được thêm vào danh mục theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg nhưng 

sau đó lần lượt bị Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2019/QĐ-

TTg bãi bỏ. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Giá năm 2012, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu 

là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an 

ninh (…). Tuy vậy, đối chiếu với Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được nêu ở 

trên, những hàng hóa, dịch vụ như internet, dịch vụ di động, mua chung cư, vay vốn, 

mua bảo hiểm nhân thọ không phải là những nhu cầu không thể thiếu mà chỉ giúp 

nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Khắc phục hạn chế đó, Điều 28 Luật 

BVQLNTD năm 2023 quy định các “sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có số lượng lớn 

người tiêu dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp, lâu dài 

đến người tiêu dùng” là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

Như vậy, với thay đổi trên, có thể dự đoán rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

trước khi giao kết với người tiêu dùng, mà điển hình trong số đó là các giao dịch 

trong kinh doanh bất động sản. Cụ thể: pháp luật hiện hành chỉ quy định giao dịch 

mua bán nhà chung cư là thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, mà không quy định phải đăng ký 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các hợp đồng mẫu khác trong 

kinh doanh bất động sản được ban hành theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, bao 

gồm hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; hợp đồng cho 

thuê nhà ở, công trình xây dựng;,.. Mặc dù chưa có quy định các hợp đồng theo mẫu 

này phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung hoặc thông báo cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên, với 

quy định mới tại Luật BVQLNTD năm 2023, có khả năng trong tương lai, các giao 

dịch này cũng phải thực hiện đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi 

đưa vào giao dịch. 

Chi tiết về các điểm mới tiêu biểu của LBVQLNT năm 2023, Quý Khách Hàng vui 

lòng tham khảo thêm tại chuyên đề pháp lý sẽ được Đất Luật cập nhật trong thời 

gian tới. 

3. LUẬT GIÁ NĂM 2023 

Luật Giá năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 với một số nội dung tiêu biểu 

như sau: 

3.1. Luật Giá năm 2023 điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý, điều tiết 

giá, thẩm định giá đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; người tiêu 

dùng; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong 

lĩnh vực giá, thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam, trừ: giá đất; giá nhà ở; giá điện 
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và giá các dịch vụ về điện; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; học phí, giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; tiền bản quyền khi khai 

thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác 

giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được 

chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao 

quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận 

được, tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo 

quyết định bắt buộc. 

3.2. Bổ sung nhóm các quy định chi tiết về niêm yết giá, cụ thể: 

3.2.1. Bổ sung trách nhiệm niêm yết giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ trong niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ: 

3.2.1.1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ niêm yết giá bảo đảm 

rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán 

hàng hóa, dịch vụ bằng các hình thức: in, dán, ghi thông tin trên bảng, giấy 

hoặc in trực tiếp trên bao bì của hàng hóa hoặc các hình thức phù hợp với 

điều kiện thực tế tại địa điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc trên 

các trang thông tin điện tử để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của 

khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.2.1.2. Các tổ chức, cá nhân không được bán cao hơn giá niêm yết; đối với hàng 

hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể thì tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết và bán đúng giá do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền định giá ban hành; đối với hàng hóa, dịch vụ đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành giá tối thiểu, giá tối đa, khung 

giá thì phải niêm yết và bán theo giá phù hợp với giá tối thiểu, giá tối đa, 

khung giá. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ điều chỉnh mức 

giá niêm yết ngay khi có sự thay đổi về giá của hàng hóa, dịch vụ. 

3.2.2. Kế thừa quy định cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ được hạ 

giá bán hàng hóa, dịch vụ được nêu dưới đây mà không bị coi là vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Luật 

Giá năm 2023: 

3.2.2.1. Hàng tươi sống. 

3.2.2.2. Hàng hóa tồn kho. 

3.2.2.3. Hàng hóa, dịch vụ theo mùa vụ. 

3.2.2.4. Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật. 

3.2.2.5. Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh 

doanh, phá sản, giải thể; thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh. 

3.2.2.6. Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước. 

Như vậy, 
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Việc bổ sung các quy định về niêm yết giá như trên trước mắt đã giải quyết được 

một số khó khăn, bất cập tại Luật Giá năm 2012 như sau: 

(i) Cách thức niêm yết giá chưa được pháp luật về giá và pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng hướng dẫn cụ thể. Mặc dù khoản 1 Điều 18 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải niêm yết giá 

hàng hóa, dịch vụ bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho 

người tiêu dùng bằng cách in, dán, ghi trên bảng để thuận tiện cho việc quan sát, 

nhận biết của khách hàng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, để niêm 

yết giá với kích thước bảng thông tin, cỡ chữ, hình ảnh, đơn vị đo lường,… như thế 

nào cho người tiêu dùng nhận biết một cách dễ dàng thì chưa có hướng dẫn chi tiết. 

(ii) Khoản 6 Điều 11 Luật Giá năm 2012 quy định sáu nhóm hàng hóa, dịch vụ được hạ 

giá bán mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán 

phá giá hàng nhập khẩu; đồng thời, phải niêm yết công khai tại nơi giao dịch về mức 

giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá, gồm: hàng tươi sống; hàng hóa tồn kho; hàng 

hóa, dịch vụ theo mùa vụ; hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp 

luật; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể; thay đổi 

địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính 

sách bình ổn giá của Nhà nước. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại 

về hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) quy định chỉ bao 

gồm ba nhóm hàng hóa, dịch vụ không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực 

hiện khuyến mại giảm giá cho “Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn 

giá của Nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp 

doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh”. Do bản chất của hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ cũng là một hình thức của 

hoạt động khuyến mại cho nên ba nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại khi hạ giá và niêm 

yết giá phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.  

Theo đó, có thể thấy, Luật Giá năm 2012 chỉ quy định những trường hợp hạ giá phải 

niêm yết giá như thế nào nhưng không quy định cá nhân, tổ chức kinh doanh phải 

thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động khuyến mại. Điều này 

dẫn đến tình trạng hàng hóa, dịch vụ được hạ giá nhưng không tuân thủ các quy định 

về khuyến mại. 

(iii) Điều 13 và Điều 14 Luật Giá năm 2012 cho phép người tiêu dùng có quyền thỏa 

thuận về giá với cá nhân, tổ chức kinh doanh và có nghĩa vụ thanh toán theo mức 

giá thỏa thuận, mức giá đã lựa chọn hoặc mức giá do Nhà nước quy định khi mua 

hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, tại Điều 12 Luật Giá năm 2012 quy định, cá nhân, tổ 

chức kinh doanh có nghĩa vụ bán đúng giá niêm yết. Như vậy, người tiêu dùng có 

quyền thỏa thuận về giá với cá nhân, tổ chức kinh doanh; giá mà người tiêu dùng 

thanh toán là giá đã thỏa thuận. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức kinh doanh lại chỉ được 

bán theo giá đã niêm yết hàng hóa, dịch vụ. Mâu thuẫn này gây khó khăn cho cá 

nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng khi áp dụng. 
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3.3. Ngoài việc công khai thông tin về giá bằng hình thức niêm yết giá theo quy định tại 

Luật Giá năm 2012, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ còn phải thực 

hiện công khai các nội dung sau: 

3.3.1. Giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân tự định giá trong khung giá, 

giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

3.3.2. Mức giá của hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải kê khai giá (bao gồm hàng 

hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá (theo Phụ lục 1 [Danh mục hàng hóa, dịch 

vụ bình ổn giá] được ban hành kèm theo Luật Giá năm 2023, bao gồm xăng, dầu 

thành phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng, sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi,…); hàng hóa, dịch 

vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức định mức giá 

cụ thể (theo Phụ lục 2 [Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá] được 

ban hành kèm theo Luật Giá năm 2023, bao gồm giá nhà, giá đất, điện, nước sạch, 

dịch vụ công, một số dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ viễn thông, tiền bản quyền, 

tiền đền bù đối với quyền sáng chế được chuyển giao,…); hàng hóa, dịch vụ do 

doanh nghiệp quyết định theo giá tham chiếu; hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do 

Chính phủ ban hành. 

3.4. Việc hiệp thương giá - là phương thức thỏa thuận giữa các tổ chức kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ về giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ và có vai trò trung gian của cơ quan 

nhà nước, được quy định tại Luật Giá năm 2023 được thực hiện khi có văn bản đề 

nghị hiệp thương giá của cả bên mua và bên bán (thay vì chỉ cần yêu cầu của bên 

mua hoặc bên bán theo quy định tại Luật Giá năm 2012). Hiệp thương giá theo quy 

định tại Luật Giá năm 2012 được thực hiện khi có đề nghị của bên mua và bên bán 

hoặc khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo Luật 

Giá năm 2023, việc hiệp thương giá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không có 

quy định hiệp thương giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá ngoài việc không thuộc Danh mục hàng hóa, 

dịch vụ do Nhà nước định giá đã được quy định tại Luật Giá năm 2012 thì còn phải 

đáp ứng tiêu chí sau: 

3.4.1. Không thuộc các trường hợp phải đấu thầu, đấu giá theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu, đấu giá. 

3.4.2. Có tính chất độc quyền mua hoặc độc quyền bán mà bên mua, bên bán phụ thuộc 

nhau, khó thay thế được. 

3.5. Kế thừa và hoàn thiện quy định kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, 

dịch vụ bình ổn giá hoặc hàng hóa khác có biến động bất thường khi xảy ra tình 

trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành giá đã được quy định tại Luật 

Giá năm 2012. Theo đó, Luật Giá năm 2023 bổ sung quy định về thời gian kiểm tra 

yếu tố hình thành giá tối đa là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận được đủ 

thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến yếu tố hình thành giá; trường hợp 

phức tạp thì có thể gia hạn thêm không quá 15 ngày. 
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3.6. Thẩm định giá của Nhà nước tại Luật Giá năm 2023 được lựa chọn thực hiện trong 

trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc sử dụng phương thức này là một 

trong các cơ sở để cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét quyết định, phê 

duyệt giá khi bán, thanh lý, cho thuê, liên doanh, liên kết, chuyển giao tài sản công 

hoặc mua, đi thuê hàng hóa, dịch vụ, tài sản có sử dụng vốn nhà nước (thay vì được 

thực hiện trong các trường hợp: (i) Mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước 

hoặc đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; (ii) Không thuê được doanh nghiệp thẩm 

định giá; (iii) Mua, bán tài sản thuộc bí mật nhà nước; (iv) Mua, bán tài sản nhà 

nước có giá trị lớn mà sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan hoặc 

người có thẩm quyền phê duyệt thấy cần thiết phải có ý kiến thẩm định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Giá năm 2012). Thẩm định giá của 

Nhà nước không áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch 

vụ do Nhà nước định giá. 

3.7. Bổ sung các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá, như: Loan tin, đưa tin 

không đúng sự thật, không chính xác về tình hình kinh tế - xã hội gây nhiễu loạn 

thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ; lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm 

họa, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp 

với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi;… 

4. LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023 

Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 với một số nội 

dung tiêu biểu như sau: 

4.1. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 “quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương 

tiện điện tử”, “không quy định về nội dung, hình thức, điều kiện của giao dịch” thay 

vì quy định “về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong 

lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác” như tại Luật Giao 

dịch điện tử năm 2005. 

Như vậy,  

Nhằm tránh chồng chéo trong các quy định pháp luật chuyên ngành, nội dung, hình 

thức, điều kiện của các giao dịch (dân sự, kinh doanh, thương mại, trong hoạt động 

hành chính, nhà nước,…) được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

Luật Giao dịch điện tử năm 2023 quy định về việc thực hiện giao dịch điện tử như 

quy định về thông điệp dữ liệu (hình thức, giá trị pháp lý, gửi và nhận thông điệp 

dữ liệu, …), chữ ký điện tử, giao kết hợp đồng điện tử (nguyên tắc giao kết và thực 

hiện hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử,…), giao dịch điện tử 

với cơ quan nhà nước (quản lý, tạo lập, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu,..). 

4.2. Kế thừa và hoàn thiện quy định về thông điệp dữ liệu tại Luật Giao dịch điện tử năm 

2005, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 bổ sung một số hình thức thông điệp dữ liệu, 

công chứng, chứng thực thông điệp dữ liệu (được in nghiêng dưới đây), cụ thể: 
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4.2.1. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu điện tử, 

chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện 

báo, fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật. 

4.2.2. Thông điệp dữ liệu được tạo ra, phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc được 

chuyển đổi từ văn bản giấy. 

4.2.3. Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông 

tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu có giá trị như 

văn bản, có giá trị như bản gốc, có giá trị dùng làm chứng cứ. 

4.2.4. Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản phải được công chứng, chứng thực thì thông 

điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được công chứng theo quy định của 

pháp luật về công chứng; chứng thực theo quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 

2023 và pháp luật về chứng thực. 

4.3. Bổ sung quy định về phân loại chữ ký điện tử. Theo đó, thay vì quy định “Chữ ký 

điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức 

khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp 

dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp 

thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký” như tại Luật Giao 

dịch điện tử năm 2005, chữ ký điện tử theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023 được 

phân thành 03 loại và phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định thì mới không bị 

phủ nhận giá trị pháp lý và có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó 

trong văn bản giấy. Cụ thể: 

4.3.1. Phân loại chữ ký điện tử theo phạm vi sử dụng: 

4.3.1.1. Chữ ký điện tử chuyên dùng: là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, 

sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ. 

4.3.1.2. Chữ ký số công cộng: là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công 

cộng và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng. 

4.3.1.3. Chữ ký số chuyên dùng công vụ: là chữ ký số được sử dụng trong hoạt 

động công vụ và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công 

vụ. 

4.3.2. Yêu cầu đối với chữ ký số là chữ ký điện tử: 

4.3.2.1. Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với 

thông điệp dữ liệu. 

4.3.2.2. Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu 

được chấp thuận. 

4.3.2.3. Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm 

ký. 

4.3.2.4. Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát 

hiện. 
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4.3.2.5. Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số. Trường hợp chữ ký số chuyên 

dùng công vụ phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. Trường hợp 

chữ ký số công cộng phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

4.3.2.6. Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị 

tiết lộ, thu thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu 

được dùng để tạo chữ ký số chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất; không 

làm thay đổi dữ liệu cần ký. 

Như vậy, 

Việc sửa đổi quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2023 nhằm giải quyết thiếu 

sót trong Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là thiếu quy định cụ thể về giá trị pháp 

lý và đảm bảo độ tin cậy cho một số yếu tố quan trọng trong giao dịch điện tử như: 

thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử, dịch vụ tin cậy,... 

4.4. Các văn bản là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản 

chấp thuận khác do cơ quan có thẩm quyền phát hành hoặc các giao dịch khác được 

giao dịch dưới hình thức dữ liệu điện tử có thể chuyển đổi thành văn bản giấy và 

ngược lại khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định. Cụ thể: 

4.4.1. Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng đủ các yêu cầu 

sau: 

4.4.1.1. Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn như văn bản 

giấy. 

4.4.1.2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để 

tham chiếu. 

4.4.1.3. Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông 

điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển 

đổi. 

4.4.1.4. Giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp 

thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành ngoài việc đáp 

ứng các điều kiện nêu trên còn phải có chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực 

hiện chuyển đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hệ thống 

thông tin phục vụ chuyển đổi phải có tính năng chuyển đổi từ văn bản giấy 

sang thông điệp dữ liệu. 

4.4.2. Văn bản giấy được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu phải đáp ứng đủ các yêu cầu 

sau: 

4.4.2.1. Thông tin trong văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn như thông điệp dữ 

liệu. 
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4.4.2.2. Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống 

thông tin tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu. 

4.4.2.3. Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang 

văn bản giấy và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển 

đổi. 

4.4.2.4. Trường hợp thông điệp dữ liệu là chứng thư điện tử thì việc chuyển đổi 

phải đáp ứng yêu cầu như trên và phải có chữ ký, con dấu (nếu có) của cơ 

quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Hệ thống 

thông tin phục vụ chuyển đổi phải có tính năng chuyển đổi từ thông điệp 

dữ liệu sang văn bản giấy. 

4.5. Bổ sung quy định về các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, đồng 

thời bổ sung quy định các hoạt động, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. Từ đó, thúc đẩy giao dịch điện 

tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội. 

5. LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023 

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới, tại Nghị quyết 

số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến 

năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 

hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành 

viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 

50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị 

nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm 

nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra thị trường quốc tế.  

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trên, các chính sách mới ưu đãi về đất đai, thuế, phí, huy 

động vốn dành riêng cho hợp tác xã được Luật Hợp tác xã năm 2023, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2024, quy định như sau: 

5.1. Chính sách đất đai 

5.1.1. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ưu tiên bố trí quỹ đất để thuê trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; được nhận ưu đãi hợp lý về giá và thời gian cho 

thuê đất đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa được hỗ trợ thuê 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 

5.1.2. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê đất, đất có mặt nước của Nhà nước 

để sản xuất, kinh doanh được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước; trường 

hợp thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sản xuất, 

kinh doanh thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

5.2. Chính sách thuế, phí và lệ phí 
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5.2.1. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí 

và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về 

thuế, phí và lệ phí. 

5.2.2. Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác, không thu phí công bố nội dung đăng 

ký trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

5.2.3. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với: 

5.2.3.1. Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

5.2.3.2. Thu nhập của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tham gia liên 

kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, 

gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát 

triển bền vững. 

5.2.3.3. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

5.2.4. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không 

chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

5.2.5. Miễn, giảm lệ phí môn bài đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

5.2.6. Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển 

quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí. 

5.3. Chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm 

5.3.1. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín 

dụng theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi 

suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo 

quy định của Chính phủ; được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và các định 

chế tài chính theo quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển bền vững; được 

hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; được ưu tiên, hỗ trợ tham gia hoạt động xúc 

tiến đầu tư của các bộ, ngành, địa phương. 

5.3.2. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với tài sản 

chung không chia tham gia bảo hiểm của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 

5.3.3. Thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không thuộc đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

được Nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
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Ngoài các chính sách nêu trên, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn được 

thụ hưởng nhiều chính sách khác như chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường, 

chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, chính sách phát triển 

nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn,… Chi tiết các quy định có liên quan đến tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo tại các 

chuyên đề pháp lý sẽ được Đất Luật cập nhật đến Quý Khách Hàng trong thời gian 

tới. 

6. TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ SUẤT THUẾ GTGT TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN 

HẾT NGÀY 30/6/2024 

6.1. Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024, theo quy định tại Nghị định số 

94/2023/NĐ-CP5, tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 

các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, trừ: 

6.1.1. Viễn thông, hoạt động tài chính, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kim loại 

và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,… theo Danh mục tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. 

6.1.2. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Danh mục tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. 

6.1.3. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin theo Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. 

Lưu ý: 

(i) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại 

khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Trường hợp hàng hóa, 

dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc 

đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực 

hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế GTGT. 

(ii) Cơ sở kinh doanh (CSKD) tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp 

dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được 

giảm 2% thuế suất thuế GTGT. 

(iii) CSKD (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo 

phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% và mức tỷ lệ % để tính thuế 

GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất 

thuế GTGT nêu trên. 

6.2. Trình tự, thủ tục thực hiện 

6.2.1. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

6.2.1.1. Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm 

thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; 

tổng số tiền người mua phải thanh toán. 
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6.2.1.2. Căn cứ hóa đơn GTGT, CSKD bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT 

đầu ra, CSKD mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT. 

6.2.2. Đối với CSKD tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu 

Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế 

GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại 

dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh 

thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế 

GTGT. 

Lưu ý:  

(i) Trường hợp CSKD tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải 

ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ. 

(ii) Trường hợp CSKD tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì 

trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm. 

(iii) Trường hợp CSKD đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ 

% để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-

CP thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa 

đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế 

đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có). 

(iv) CSKD thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 

01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP cùng với Tờ 

khai thuế GTGT. 

7. ÁP DỤNG THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU 15% TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2024 

Từ ngày 01/01/2024, áp dụng thuế suất thuế tối thiểu toàn cầu 15% với các doanh 

nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu 

USD) trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề (trừ một số trường hợp như các tổ chức 

của Chính phủ, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao, tổ chức quốc tế, 

tổ chức phi lợi nhuận…) sẽ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với 

người nộp thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu theo quy định tại 

Nghị quyết số 107/2023/QH156. 

Theo đó, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích 

của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam trong thời gian 

hưởng chính sách ưu đãi đầu tư về thuế (nếu có), vì chính sách ưu đãi các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam có thuế suất thực tế thấp 

hơn 15%, đồng nghĩa với việc ưu đãi về thuế của Việt Nam dành cho các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không còn tác dụng7. 
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8. DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG GIAI 

ĐOẠN 2022 – 2025 ĐƯỢC TIẾP CẬN GÓI HỖ TRỢ VỀ TƯ VẤN, CÔNG 

NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

Theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT8, từ ngày 27/01/2024, doanh 

nghiệp kinh doanh bền vững (doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 

năm 2020, áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, không bao gồm doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đáp ứng các tiêu chí khác được 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT9) được tiếp 

cận các gói hỗ trợ về tư vấn, công nghệ và xúc tiến thương mại, mở rộng thị 

trường..., cụ thể: 

8.1. Gói hỗ trợ về tư vấn 

8.1.1. Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; tư vấn về sở hữu trí 

tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn giải pháp chuyển đổi số; tư vấn để 

doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; xây dựng, áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng quy định; tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh 

doanh mới, công nghệ mới; tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch 

vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; tư vấn tìm kiếm thông tin, truyền thông, 

quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp. 

8.1.2. Tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư; tư vấn về nhân sự, sản xuất, bán hàng, thị 

trường, quản trị nội bộ, tư vấn xây dựng chiến lược, chuyển đổi mô hình sản xuất, 

kinh doanh theo hướng kinh doanh bền vững và các nội dung khác liên quan tới hoạt 

động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (áp dụng riêng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và 

doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội). 

8.2. Gói hỗ trợ công nghệ 

8.2.1. Hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ thử 

nghiệm sản phẩm kinh doanh bền vững (bao gồm thử nghiệm sản phẩm mới), hoàn 

thiện sản phẩm (bao gồm hoàn thiện sản phẩm mới), mô hình kinh doanh bền vững; 

Hỗ trợ chi phí, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. 

8.2.2. Hỗ trợ chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng 

gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường. 

8.2.3. Hỗ trợ chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. 

8.2.4. Hỗ trợ chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ. 

8.2.5. Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số. 

8.3. Gói hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

8.3.1. Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử. 
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8.3.2. Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm 

trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội 

chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh bền vững còn được hỗ trợ về đào tạo, huấn 

luyện chuyên sâu cho doanh nghiệp… Chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng tham 

khảo thêm chuyên đề về tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được Đất 

Luật phát hành trong thời gian tới. 

B. CÁC VĂN BẢN DỰ KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG NĂM 2024 

1. LOẠI BỎ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRỪ TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT; NGƯỜI 

SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO 

PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT,… MÀ CHƯA CÓ QUYẾT 

ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CÓ THỂ PHẢI NỘP BỔ SUNG MỘT KHOẢN 

TIỀN BẰNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA KỲ HẠN 12 THÁNG  

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trong quá trình hoàn thiện trình Chính phủ xem 

xét dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai. Theo dự thảo Nghị định được ban hành kèm theo Tờ trình số 84/TTr-

BTNMT ngày 24/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số điểm mới được 

sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định được khái quát như sau: 

1.1. Về phương pháp định giá đất 

1.1.1. Loại bỏ phương pháp chiết trừ trong định giá đất; rà soát, hoàn thiện khái niệm, 

trình tự, nội dung xác định giá đất của các phương pháp định giá đất; làm rõ điều 

kiện áp dụng từng phương pháp định giá đất: so sánh, thu thập, thặng dư, hệ số điều 

chỉnh giá đất. Cụ thể: 

1.1.1.1. Đối với phương pháp so sánh: lồng ghép phương pháp chiết trừ vào 

phương pháp so sánh; quy định rõ nội dung khảo sát, thu thập thông tin 

đối với thửa đất cần định giá và các thửa đất so sánh; hướng dẫn cụ thể 

việc chiết trừ giá trị hiện tại tài sản gắn liền với đất để xác định giá đất của 

các thửa đất so sánh có tài sản gắn liền với đất; cách xác định giá đất ước 

tính của thửa đất cần định giá. 

1.1.1.2. Đối với phương pháp thu nhập: sửa đổi cách xác định lãi suất tiền gửi tiết 

kiệm bình quân; quy định cụ thể về khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập 

và chi phí của thửa đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp cần định giá; xác 

định thu nhập ròng bình quân năm và giá trị của thửa đất cần định giá để 

tính giá đất của thửa đất cần định giá; làm rõ trách nhiệm cung cấp thông 

tin lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của Ngân hàng. 

1.1.1.3. Đối với phương pháp thặng dư: quy định cụ thể cách xác định và yếu tố 

để ước tính tổng doanh thu phát triển và tổng chi phí phát triển để áp dụng 

thống nhất các chỉ tiêu tính toán; 
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1.1.1.4. Đối với phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: mở rộng phạm vi áp dụng 

cho một số trường hợp tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, xác 

định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. 

1.2. Về thủ tục quyết định giá đất 

1.2.1. Bỏ quy định lập kế hoạch định giá đất cụ thể. 

1.2.2. Bổ sung trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trong trường hợp UBND 

cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất. 

1.2.3. Bổ sung quy định điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị 

trường; xây dựng báo cáo thuyết minh phương án giá đất. 

1.3. Quy định xử lý chuyển tiếp 

1.3.1. Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất,… mà chưa có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất thì việc định giá đất thực hiện như sau: 

1.3.1.1. Đối với trường hợp đã có quyết định theo quy định của pháp luật đất đai 

trước ngày 01/7/2014: người sử dụng đất phải nộp bổ sung một khoản tiền 

bằng lãi suất tiền gửi của kỳ hạn 12 tháng trung bình các ngân hàng thương 

mại mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 

định giá. 

1.3.1.2. Đối với trường hợp đã có quyết định theo quy định của pháp luật đất đai 

từ ngày 01/7/2014: trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định mà 

chưa có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể thì người sử dụng đất phải nộp 

bổ sung một khoản tiền bằng lãi suất tiền gửi của kỳ hạn 12 tháng trung 

bình các ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 

trên địa bàn tỉnh tại thời điểm định giá. 

2. TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 6% TỪ NGÀY 01/7/2024 

Ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận với đề xuất tăng 

lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết 

định. Trường hợp Chính phủ phê duyệt, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 

có thay đổi như sau: 

2.1. Mức lương tối thiểu trả theo tháng 

2.1.1. Vùng I tăng từ 4.680.000 đồng/tháng lên 4.960.000 đồng/tháng (tăng thêm 280.000 

đồng).  

2.1.2. Vùng II tăng từ 4.160.000 đồng/tháng lên 4.410.000 đồng/tháng (tăng 250.000 

đồng).  

2.1.3. Vùng III tăng từ 3.640.000 đồng/tháng lên 3.860.000 đồng/tháng (tăng 220.000 

đồng).  

2.1.4. Vùng IV tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.450.000 đồng/tháng (tăng 200.000 

đồng). 
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2.2. Mức lương tối thiểu trả theo giờ 

2.1.5. Vùng I tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ.  

2.1.6. Vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ. 

2.1.7. Vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ. 

2.1.8. Vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ. 

Như vậy, 

Theo quy định tại Mục 2.6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH10 thì mức tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời 

điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất 

trong điều kiện lao động bình thường. Do đó, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu 

vùng như trên cũng đồng nghĩa với việc tăng các khoản đóng bảo hiểm xã hội của 

người sử dụng lao động và người lao động đóng bảo hiểm trên cơ sở mức lương tối 

thiểu. 

3. LOẠI TRỪ VIỆC XÁC ĐỊNH QUAN HỆ LIÊN KẾT ĐỐI VỚI TRƯỜNG 

HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG, TỔ CHỨC KHÁC CÓ CHỨC NĂNG HOẠT 

ĐỘNG NGÂN HÀNG BẢO LÃNH HOẶC CHO MỘT DOANH NGHIỆP 

KHÁC VAY VỐN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỚI ĐIỀU KIỆN 

KHOẢN VỐN VAY ÍT NHẤT BẰNG 25% VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU 

CỦA DOANH NGHIỆP ĐI VAY VÀ CHIẾM TRÊN 50% TỔNG GIÁ TRỊ 

CÁC KHOẢN NỢ TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP ĐI VAY 

Trước những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về tính cấp bách trong việc sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP11 liên quan đến các quy định về quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ngày 23/11/2023, Bộ Tài chính 

đã gửi Dự thảo lấy ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ Nghị định quy định về quản lý 

thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo Công văn số 12094/BTC-

TCT đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, Bộ tài 

chính đề xuất nghiên cứu, sửa đổi như sau: 

3.1. Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc kiến nghị và thu thập tài liệu kinh nghiệm quốc tế 

cũng như thực tế triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung vấn đề 

doanh nghiệp kiến nghị nhiều nhất đó là quy định về việc xác định quan hệ liên kết 

theo vốn vay tại điểm d khoản 2 Điều 5 (bao gồm trường hợp ngân hàng cho doanh 

nghiệp vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ 

trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay) và chi phí lãi vay của doanh nghiệp đi 

vay áp dụng theo mức khống chế trong trường hợp chỉ phát sinh duy nhất mối quan 

hệ liên kết theo vốn vay với ngân hàng. Thực tiễn về triển khai áp dụng nghị định số 

132/2020/NĐ-CP  cho thấy việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay trong trường 

hợp vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng nhưng các tổ chức này 

không có sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, quyết định đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp đi vay thì trong trường hợp này xét theo nguyên tắc 

bản chất quyết định hình thức thì không phải là các bên có quan hệ liên kết.  
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Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc để 

xác định các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các 

trường hợp: 

3.1.1. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn 

hoặc đầu tư vào bên kia. 

3.1.2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu 

tư của một bên khác. 

Do đó, để đảm bảo quy định chi tiết tại khoản 2 thống nhất với khoản 1 Điều 5 và 

phù hợp với thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu vay vốn cao phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính trình báo cáo Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để loại trừ việc 

xác định quan hệ liên kết đối với trường hợp tổ chức tín dụng, tổ chức khác có 

chức năng hoạt động ngân hàng (không tham gia điều hành, kiểm soát, góp vốn 

hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đi vay hoặc doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, 

tổ chức khác có chức năng hoạt động ngân hàng không chịu sự điều hành, kiểm 

soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác) bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp 

khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba 

được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản 

chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở 

hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và 

dài hạn của doanh nghiệp đi vay. 

3.2. Ngoài nội dung nêu trên, Bộ Tài chính còn tổng hợp thêm các vướng mắc khác được 

tổng hợp từ các Cục Thuế địa phương đang được Bộ Tài chính nghiên cứu phương 

án điều chỉnh, bao gồm: 

3.2.1. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định giao dịch “mượn, cho 

mượn” đối với hàng hóa, tài sản hữu hình và tài sản vô hình là giao dịch liên kết; 

chưa quy định giao dịch “mượn, cho mượn” tài chính là giao dịch liên kết nên chưa 

thống nhất và dễ bị lợi dụng khi doanh nghiệp phát sinh giao dịch vay tài chính 

nhưng chuyển sang thành hợp đồng mượn, cho mượn tài chính. Ngoài ra, “các giao 

dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà 

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá” thì không thuộc phạm vi điều 

chỉnh tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Như vậy, đối với doanh nghiệp kinh doanh 

các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp 

luật về giá như: điện, xăng dầu,… nhưng trong quá trình hoạt động phát sinh các 

giao dịch liên kết khác như: vay, cho vay,… thì có thuộc phạm vi điều chỉnh tại 

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP hay không? Nhiều doanh nghiệp cho rằng hoạt động 

của doanh nghiệp là kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của 

pháp luật về giá và các giao dịch liên kết khác (như vay, cho vay,…) cũng để phục 

vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định 

của pháp luật về giá của Nhà nước nên các doanh nghiệp đó không thuộc phạm vi 

điều chỉnh tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 
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3.2.2. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đang quy định việc xác định mối quan hệ liên kết 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp 

với cá nhân. Trong thực tế có thể phát sinh hoạt động chuyển giá giữa doanh nghiệp 

với chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (chi nhánh hạch 

toán độc lập) nhằm điều tiết lợi nhuận giữa các doanh nghiệp, chi nhánh trong cùng 

Công ty. Đồng thời, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chi nhánh đáp ứng điều kiện 

xác định là các bên có quan hệ liên kết theo nguyên tắc được quy định tại khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Do đó, cần phải quy định bổ sung việc xác 

định mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với chi nhánh kê khai, nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoặc giữa hai chi nhánh kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3.2.3. Điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định thời gian chuyển 

chi phí lãi vay liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí 

lãi vay không được trừ. Hiện nay, phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện 

quy định trên do có quan điểm như sau: trong thời hạn 05 năm nếu 01 năm doanh 

nghiệp không đủ điều kiện chuyển chi phí lãi vay thì từ năm đó doanh nghiệp không 

được chuyển chi phí lãi vay còn lại của các năm trước vì không đảm bảo tính liên 

tục khi chuyển chi phí lãi vay. 

4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 

ĐẾN THỜI HẠN TRẢ NỢ, GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ NHẰM HỖ TRỢ 

KHÁCH HÀNG KHÓ KHĂN; MUA BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP; 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN 

HÀNG 

Tại Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, 

thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an 

toàn, lành mạnh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng nhà nước khẩn 

trương rà soát, đánh giá tính hình thực hiện các Thông tư số 02/2023/TT-NHNN12; 

Thông tư số 03/2023/TT-NHNN13; Thông tư số 06/2023/TT-NHNN14 và các Thông 

tư, quy định khác có liên quan để chủ động, kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới các văn bản quy định, nhất là các cơ chế, chính sách hết hiệu lực trong 

năm 2023. Bên cạnh đó, ngày 27/12/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật – Bộ Tư pháp có kết luận kiểm tra Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, theo đó, 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhận định Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại các tổ chức tín 

dụng cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 

06/2023/TT-NHNN là không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP15 và Nghị định số 101/2012/NĐ-CP16. Do đó, trong 

thời gian tới, các chính sách liên quan đến thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 

nhằm hỗ trợ khách hàng khó khăn; mua bán trái phiếu doanh nghiệp; hoạt động cho 

vay của các tổ chức tín dụng đối với ngân hàng có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước 

sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời, tạo điều 

kiện giữ nguyên nhóm nợ, gia hạn thời hạn trả nợ cho các khách hàng khó khăn, mở 
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rộng điều kiện vay vốn,… Chi tiết, Đất Luật sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Khách 

Hàng ngay khi nhận được các dự thảo chính thức từ Ngân hàng Nhà nước. 
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“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Kinh doanh bền vững là các mô hình kinh doanh quy định tại Chương trình 167, bao gồm: 

a) Mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh doanh trong đó các công đoạn xây dựng chiến lược, 

tầm nhìn doanh nghiệp, hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường theo 

quy định tại Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường; và thực hiện một hoặc nhiều biện pháp để đạt được tiêu chí, kinh tế 

tuần hoàn theo quy định tại Điều 138 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

b) Mô hình kinh doanh bao trùm là mô hình kinh doanh huy động người thu nhập thấp tham gia trong chuỗi giá trị 

của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó, người thu nhập thấp có thể tham gia với vai trò là nhà cung 

ứng, khách hàng, nhà phân phối hay có thể là người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các 

giá trị chia sẻ; 

 

Lưu ý: Chuyên đề pháp lý này được phát hành dành riêng cho Quý Khách hàng của Công 

ty Luật TNHH Đất Luật nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn hoạt động đầu tư, kinh doanh của Quý 

Khách hàng. Các thông tin trong Chuyên đề pháp lý này chỉ mang tính tham khảo, trên cơ 

sở khái quát các quy định pháp luật, không phải là ý kiến tư vấn đối với một vấn đề cụ 

thể. Đất Luật đề nghị Quý Khách hàng liên hệ Đất Luật để được tư vấn chi tiết các vấn đề 

có liên quan. 
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c) Mô hình kinh doanh phát triển bền vững theo khung môi trường, xã hội và quản trị (sau đây gọi tắt là Mô hình kinh 

doanh áp dụng ESG) là mô hình kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo hài hoà các yếu tố bền vững 

về các mặt kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quản trị. 

2. Doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh bền 

vững) là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng không bao gồm doanh 

nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Luật Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b Điều 23 Luật Đầu tư; và áp dụng một trong các mô hình kinh 

doanh bền vững quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân kinh doanh bền vững (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh 

doanh bền vững) là doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo quy định tại khoản 2 Điều này và đáp ứng tiêu chí xác 

định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông 

tư số 06/2022/TT-BKHĐT).”. 
10 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế. 
11 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 

giao dịch liên kết. 
12 Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 

khách hàng gặp khó khăn. 
13 Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định ngưng 

hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. 
14 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 
15 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ. 
16 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. 


